 BỘ CÂU HỎI KIỂM TRA KSNK 2018
I. Thông tư 16/2018, ngày 20/7/2018 quy định về ksnk trong các cơ sở kcb

Câu 1: Kiểm tra, giám sát tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn đặc biệt khi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật và các kỹ thuật xâm lấn khác đối với các đối tượng sau:
A. Tất cả người hành nghề, người làm việc khác (gọi chung là nhân viên y tế);

B. Học sinh, sinh viên, học viên (gọi chung là học viên);

C. Người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

D. Tất cả đều đúng.
Câu 2. Thực hiện các biện pháp cách ly phòng ngừa phù hợp đối với các trường hợp, ngoại trừ:

A. Người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh cúm A;

B. Người bệnh nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc kháng sinh;

C. Người mắc bệnh tả;

D. Người mắc bệnh uốn ván.

Câu 3: Quản lý và xử lý thiết bị, dụng cụ y tế
A. Thực hiện quản lý, xử lý dụng cụ y tế tập trung, kiểm soát việc xử lý thiết bị, dụng cụ y tế tái sử dụng bảo đảm an toàn, chất lượng.
B. Bảo quản thiết bị, dụng cụ y tế sau xử lý bảo đảm vô khuẩn trước khi sử dụng cho người bệnh.
C. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về quản lý, xử lý thiết bị, dụng cụ y tế tại các khoa, phòng.
D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Chọn câu không phù hợp về "Quản lý và xử lý đồ vải y tế"
A. Cung cấp đồ vải cho người bệnh, nhân viên y tế khi cần.
B. Xử lý đồ vải tập trung tại khu giặt là. Đồ vải nhiễm khuẩn, đồ vải có máu, dịch tiết sinh học phải được xử lý riêng bảo đảm an toàn.
C. Bảo quản đồ vải sau xử lý trong tủ, kệ bảo đảm sạch, vô khuẩn và được vận chuyển riêng bằng phương tiện chuyên dụng.
D. Bố trí nơi giặt, sấy hoặc phơi đồ vải tập trung cho người nhà người bệnh.
Câu 5: Vệ sinh môi trường bệnh viện
A. Tổ chức thực hiện, kiểm tra vệ sinh môi trường theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng môi trường nước, môi trường bề mặt, môi trường không khí cho từng khu vực theo quy định của Bộ Y tế và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
B. Bố trí đủ nhà vệ sinh cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.
C. Thực hiện diệt chuột, côn trùng định kỳ.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 6: Phòng ngừa và xử trí phơi nhiễm liên quan đến vi sinh vật, ngoại trừ:
A. Thiết lập hệ thống quản lý, giám sát, xử trí và báo cáo tai nạn, rủi ro nghề nghiệp liên quan đến vi sinh vật đối với nhân viên y tế.
B. Thực hiện tiêm vắc xin phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm (viêm gan B, cúm, lao và các bệnh truyền nhiễm khác) cho nhân viên y tế có nguy cơ phơi nhiễm.
C. Xây dựng danh mục và bảo đảm sẵn có thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế để điều trị dự phòng cho nhân viên y tế khi bị phơi nhiễm với bệnh truyền nhiễm.
D. Chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư và nhân lực tham gia phòng, chống dịch bệnh.
Câu 7:  Hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn:
Tùy theo quy mô giường bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải thiết lập hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm, ngoại trừ:
A. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn.
B. Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
C. Phòng Kiểm soát nhiễm khuẩn.

D. Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn.
Câu 8: Chủ tịch Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn là:
A. Phó Giám đốc bệnh viện do Giám đốc phân công ủy quyền;

B. Giám đốc bệnh viện;

C. Trưởng Khoa KSNK được Giám đốc phân công ủy quyền;

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9. Mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn do Giám đốc quyết định thành lập và giao nhiệm vụ, gồm đại diện các khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Mỗi khoa cử ít nhất:

A. Một bác sĩ và một điều dưỡng hoặc hộ sinh hoặc kỹ thuật y kiêm nhiệm tham gia mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
B. Chỉ cần 01 Điều dưỡng trưởng/NHS trưởng khoa, hoặc ĐD hành chính;

C. Chỉ cấn 01 Điều dưỡng khác bất kỳ;

D. Chỉ cấn 01 bác sỹ.

 Câu 10. Nhiệm vụ của mạng lưới KSNK:
A. Tham gia tổ chức thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa theo phân công của giám đốc và hướng dẫn kỹ thuật của trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc của người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn.
B. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại khoa thực hiện các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn.
C. Định kỳ và đột xuất báo cáo lãnh đạo khoa và trưởng khoa kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc người phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn về tình hình nhiễm khuẩn bệnh viện, tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại khoa.
D. Tất cả đều đúng.

II. Thông tư 58/2015 ngày 31/12/2015 quy định về quản lý chất thải
Câu 1. Chọn câu trả lời đúng nhất chỉ mục đích của quản lý chất thải rắn y tế
A. Thực hiện Luật môi trường
B. Thực hiện Luật Khám bệnh, chữa bệnh
C. Bảo vệ sức khỏe người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng
D. Cả A, B và C
Câu 2. Trong quy chế quản lý chất thải ytế, hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm:

A. Thải các chất thải y tế nguy hại chưa được xử lý ra môi trường 
B. Xử lý và tiêu hủy chất thải y tế không đúng quy trình kỹ thuật
C. Tái chế chất thải y tế nguy hại 
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 3. Chất thải y tế lây nhiễm sắc nhọn đựng trong:

A. Bì nilon màu vàng



B. Thùng hoặc hộp màu vàng

C. Túi hoặc thùng có lót túi màu vàng      
D. Thùng màu xanh

Câu 4. Chất thải nguy hại không lây nhiễm bao gồm:

A. Hóa chất thải bỏ có các thành phần nguy hại;

B. Dược phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất;

C. Thiết bị y tế vỡ, hỏng đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và kim loại nặng;

D. Chất thải thấm máu, dịch sinh học của cơ thể

E. Tất cả đều đúng ngoại trừ D
Câu 5. Sử dụng số thứ tự của mã màu điền vào chỗ chấm cuối câu cho tương ứng với quy định màu túi, thùng chứa chất thải y tế

A. Chất thải lây nhiễm.......

B. Chất thải y tế thông thường................

C. Chất thải nguy hại không lây nhiễm..........

D. Chất thải tái chế..............

1. Màu vàng

2. Màu xanh

3. Màu đen

4. Màu trắng

Câu 6:Quản lý chất thải là quá trình?
A. Giảm thiểu, Phân định, Phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển,tái chế, xử lý chất thải và giám sát quá trình thực hiện.

B. Giảm thiểu,Phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải và giám sát quá trình thực hiện.

C. Giảm thiểu, thu gom, lưu trữ, vận chuyển xử lý chất thải và giám sát quá trình thực hiện.
D. Giảm thiểu, thu gom, lưu trữ, xử lý chất thải và giám sát quá trình thực hiện.
Câu 7. Các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly thuộc chất thải gì?
A. Chất thải nguy hại không lây nhiễm

B. Chất thải y tế thông thường

C. Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn

D. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn

Câu 8.Nhiệt kế thủy ngân đã bị vỡ được thu gom vào thùng hoặc túi màu gì?

A. Màu xanh

B. Màu vàng

C. Màu đen

D. Màu trắng




 

Câu 9.Chất thải nào sau đây thuộc chất thải lây nhiễm, ngoại trừ:

A. Kim tiêm dính máu

B. Nhau thai

C. Nẹp bột cố định trong gãy kín xương cẳng tay

D. Tã dính phân của bệnh nhi

Câu 10. Chất thải nào sau đây thuộc chất thải nguy hại không lây nhiễm, ngoại trừ?

A. Chất hàn răng amalgam thải bỏ

B. Mực in giấy 

C. Bóng đèn huỳnh quang

D. Lọ thuốc kháng sinh 

Câu 11. Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế sử dụng phương pháp đốt không làm bằng chất liệu nào sau đây?

A. Polyetilen(PE)

B. Polypropilen(PP)

C. Polyvinyl clorua( PVC)

D. Tất cả đều sai

Câu 12.Chất thải nào dưới đây là chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao

A. Đĩa thạch nuôi cấy vi sinh

B. Nhau thai

C. Bàn chân hoại tử do bỏng điện đã bị cắt bỏ

D. Tất cả đều đúng

Câu 13. Nguyên tắc phân loại chất thải y tế nào đúng

A. Chất thải y tế nguy hại và chất thải y tế thông thường phải phân loại để quản lý ngay tại nơi phát sinh và tại thời điểm phát sinh

B. Khi chất thải lây nhiễm để lẫn với chất thải thông thường thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải  thông thường

C. Khi chất thải thông thường để lẫn với chất thải lây nhiễm thì hỗn hợp chất thải đó phải thu gom, lưu giữ và xử lý như chất thải  thông thường

D. Tất cả đều sai



Câu 14. Tần suất thu gom chất thải lây nhiễm từ nơi phát sinh về nơi lưu giữ chất thải trong khuôn viên CSYT ít nhất?

A. 01 lần/ngày.

B. 2 lần/ ngày

C. 3 lần/ ngày

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Yêu cầu của bao bì, dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế, ngoại trừ

A. Bảo đảm có biểu tượng và màu sắc theo quy định

B. Bảo đảm lưu chứa an toàn chất thải, có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa

C. Thùng, hộp đựng chất thải y tế có thể được tái sử dụng theo đúng mục đích lưu chứa

D. Bao bì đựng chất thải y tế sử dụng phương pháp đốt phải làm bằng nhựa PVC

Vệ sịnh tay

	Nhân định sau đây ĐÚNG(Đ) hay SAI(S)?
	Trả lời

	 AUTONUM  \* Arabic  Tất cả chất thải y tế phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Trong trường hợp có lẫn chất thải lây nhiễm vào trong túi màu xanh, nhân viên thu gom phải lấy chất thải lây nhiễm ra khỏi túi màu xanh đó để bỏ vào túi màu vàng
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Kim tiêm sau khi sử dụng cần được đậy nắp hoặc bẻ cong trước khi bỏ vào hộp đựng chất thải sắc nhọn để đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Trong trường hợp có lẫn chất thải thông thường vào trong túi màu vàng đựng chất thải lây nhiễm, nhân viên thu gom không được lấy chất thải đó ra khỏi túi màu vàng. 
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Nơi phát sinh chất thải phải có túi hoặc thùng có lót túi thu gom tương ứng
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Mỗi khoa/phòng phải quy định vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Chất thải y tế nguy hại và thông thường được thu gom từ nơi phát sinh về nơi tập trung chất thải của khoa ít nhất một lần trong ngày và khi cần
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Vị trí để đặt các bao bì, dụng cụ phân loại chất thải y tế phải có hướng dẫn cách phân loại và thu gom chất thải
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Các chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải được xử lý ban đầu sau khi thu gom về nơi tập trung chất thải
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Tránh vận chuyển chất thải y tế qua khu vực đông người và hành lang trước phòng bệnh
	
	

	 AUTONUM  \* Arabic  Thùng đựng chất thải cần được làm sạch và khử khuẩn hàng tuần
	
	


III. Hướng dẫn khử khuẩn, tiệt khuẩn trong các cở sở khám chữa bệnh

Câu 1:

Khử khuẩn: là quá trình loại bỏ hầu hết hoặc tất cả …(1)… gây bệnh trên dụng cụ nhưng không diệt …(2)….. Có 3 mức độ khử khuẩn: khử khuẩn mức độ thấp, trung bình và cao.

A. Nấm và virus

B. Vi sinh vật

C. Bào tử vi khuẩn

D. Nha bào

Câu 2:

Khử khuẩn mức độ …..(1)…….: là quá trình khử được M.tuberculosis, vi khuẩn sinh dưỡng, …..(2)….., nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

A. Trung bình

B. Cao

C. Vi khuẩn kháng thuốc

D. Virus và nấm

Câu 3:

Làm sạch: là quá trình sử dụng biện pháp cơ học để làm sạch những tác nhân nhiễm khuẩn và …….(1)….bám trên những dụng cụ, mà không nhất thiết phải tiêu diệt được hết các tác nhân nhiễm khuẩn; Quá trình làm sạch là một bước bắt buộc phải thực hiện trước khi thực hiện quá trình …(2)….. tiếp theo. Làm sạch ban đầu tốt sẽ giúp cho hiệu quả của việc khử khuẩn hoặc tiệt khuẩn được tối ưu.

A. Vi sinh vật

B. Khử khuẩn, tiệt khuẩn

C. Hấp và sấy khô

D. Chất hữu cơ 

Câu 4:

Dụng cụ phải khử khuẩn mức độ cao: Là những dụng cụ tiếp xúc với …………., tối thiểu phải được khử khuẩn mức độ cao bằng hóa chất KK.

A. Niêm mạc hoặc da bị tổn thương

B. Mô và mạch máu

C. Mạch máu

D. Cả a,b và c

Câu 5:

Dụng cụ phải …………: Là những dụng cụ tiếp xúc với da lành, nhưng không tiếp xúc với niêm mạc.

A. Khử khuẩn mức độ cao

B. Tiệt khuẩn

C. Khử khuẩn mức độ trung bình-thấp

D. a và b đúng

Câu 6:

Các dụng cụ sau khi đóng gói, cần phải dán nhãn ghi rõ những thông tin như: ngày tiệt khuẩn, ngày hết hạn, …………., lô hấp, người đóng gói.

A. Tên hoặc mã dụng cụ

B. Phương pháp khử khuẩn

C. Phương pháp hấp sấy

D. D.Cả a,b và c đều đúng

Câu 7:

 Khử khuẩn mức độ thấp: 

A. Tiêu diệt được các vi khuẩn thông thường như một vài virut và nấm, và tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

B. Tiêu diệt được tất cả vi khuẩn, virut và nấm, nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

C. Tiêu diệt được các vi khuẩn thông thường như một vài virut và nấm, nhưng không tiêu diệt được bào tử vi khuẩn.

Câu 8:


Dụng cụ phải tiệt khuẩn: 

A. Là những dụng cụ được sử dụng để đưa vào mô, mạch máu và các khoang vô khuẩn. 

B. Là những dụng cụ được sử dụng tiếp xúc da, lớp mô dưới da và mạch máu. 
C. Là những dụng cụ được sử dụng để đưa vào mô, mạch máu và các tạng rỗng của cơ thể. 

Câu 9: 

Trong biện pháp khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ:

A. Dụng cụ phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng tại các khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
B. Dụng cụ phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng tại các khoa phòng

C. Dụng cụ phải được làm sạch ngay sau khi sử dụng tại nơi có điều kiện đảm bảo về khử khuẩn, tiệt khuẩn

Câu 10:


Việc làm sạch dụng cụ:

A. Có thể thực hiện bằng tay hoặc bằng máy rửa cơ học. Khi làm sạch bằng tay, phải trang bị đầy đủ các phương tiện làm sạch, phương tiện phòng hộ. 

B. Chỉ được thực hiện bằng máy rửa cơ học. Khi làm phải chú ý làm sạch cả phía trong lẫn phía ngoài dụng cụ

C. Chỉ được thực hiện bằng tay và khi thực hiện làm sạch , phải chuẩn bị  đầy đủ các phương tiện làm sạch,  phương tiện phòng hộ. 

Câu 11:


Trong khử khuẩn mức độ cao:

A. Thời gian tiếp xúc cho dụng cụ bán thiết yếu tối đa là 1 giờ đối với dụng cụ kim loại và 45 phút đối với những dụng cụ khác. Không nên  để lâu vì có thể gây hỏng DC.

B. Thời gian tiếp xúc tối thiểu cho dụng cụ bán thiết yếu phải được tuân thủ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tránh để lâu vì có thể gây hỏng dụng cụ.

C. Thời gian tiếp xúc tối thiểu cho dụng cụ bán thiết yếu phải đảm bảo tối thiểu 60 phút,  tuy nhiên nên lưu ý không để quá lâu, vì có thể gây hỏng dụng cụ

Câu 12:

Theo tổ chức FDA của Mỹ những dung dịch được sử dụng cho dụng cụ nội soi bao gồm: 

A. Dung dịch glutaraldehyde 2% ở nhiệt độ 20oC phải khử khuẩn 10 phút mới bảo đảm hiệu quả; với orthophthaldehyde 0,55% ở 20oC là 5 phút, với hydrogen peroxide 7,35% cộng với 0,23% peracetic acide là 10 phút ở nhiệt độ 20oC

B. Dung dịch glutaraldehyde 2% ở nhiệt độ 10oC phải khử khuẩn 20 phút mới bảo đảm hiệu quả; với orthophthaldehyde 0,55% ở 10oC là 5 phút, với hydrogen peroxide 7,35% cộng với 0,23% peracetic acide là 15 phút ở nhiệt độ 60oC
C. Dung dịch glutaraldehyde 2% ở nhiệt độ 20oC phải khử khuẩn 20 phút mới bảo đảm hiệu quả; với orthophthaldehyde 0,55% ở 20oC là 5 phút, với hydrogen peroxide 7,35% cộng với 0,23% peracetic acide là 15 phút ở nhiệt độ 20oC

Câu 13: Quy trình xử lý dụng cụ y tế bằng kim loại gồm các bước:

A. Làm sạch, khử khuẩn, tiệt khuẩn, lưu trữ và bảo quản

B. Khử khuẩn, làm sạch, tiệt khuẩn, lưu trữ và bảo quản

C. Tiệt khuẩn, Khử khuẩn, làm sạch, lưu trữ và bảo quản

D. Khử khuẩn, tiệt khuẩn, làm sạch, lưu trữ và bảo quản

Câu 14. Loại dụng cụ nào dưới đây cần phải tiệt khuẩn:

A. Dụng cụ nội soi đường tiêu hóa

B. Bộ dụng cụ thay băng

C. Mask thở oxy

D. Cả 3 dụng cụ trên

Chọn đáp án đúng/ sai

	TT
	NỘI DUNG
	ĐÚNG
	SAI

	01
	Các dụng cụ sau khi làm sạch cần được kiểm tra các bề mặt, khe khớp và loại bỏ hoặc sửa chữa các dụng cụ bị gẫy, bị hỏng, han rỉ trước khi đem khử khuẩn, tiệt khuẩn.
	
	

	02
	Trong khử khuẩn mức độ cao: Sau khi ngâm khử khuẩn, có thể dùng nước máy để tráng dụng cụ, nhưng lưu ý phải xả nước trực tiếp từ vòi nước, tránh dùng thau, chậu để tráng dụng cụ.


	
	

	03
	Việc dán nhãn trên gói dụng cụ phải được thực hiện ngay tại thời điểm đưa dụng cụ đến khoa sử dụng
	
	

	04
	Sau khi tráng dụng cụ khử khuẩn mức độ cao, cần làm khô dụng cụ bằng  khăn hoặc gạc mềm, sạch  và chỉ nên sử dụng trong vòng 24 giờ. Nếu để quá 24 giờ phải khử khuẩn lại trước khi sử dụng.


	
	

	05
	Trong khử khuẩn mức độ trung bình và thấp, cần chọn lựa hóa chất khử khuẩn mức độ trung bình và thấp tương hợp với dụng cụ theo khuyến cáo của nhà sản xuất
	
	

	06
	Trong đóng gói dụng cụ: dụng cụ nội soi, kìm sinh thiết, dụng cụ vi phẫu cần đóng gói trong hộp chuyên dụng có lót miếng cố định, để khi vận chuyển không bị va đập, có thể làm hỏng, gẫy dụng cụ.


	
	

	07
	Khi đóng gói dụng cụ, các gói dụng cụ không được quá kích thước: 50cm x 50cm x 50cm
	
	


IV.Nội dung và các biện pháp phòng ngừa chuẩn, phòng ngừa cách ly 

Câu 1. Các đường lây truyền chính trong bệnh viện
A. Đường không khí

B. Đường tiếp xúc

C. Đường giọt bắn

D. a và b đúng

E. a,b,c đều đúng

Câu 2. Phòng ngừa chuẩn được áp dụng cho nhóm người bệnh nào?
A. Chỉ những người bệnh vào viện để phẩu thuật

B. Chỉ những người bệnh HIV/AIDS hoặc viêm gan B

C. Mọi người bệnh, không phụ thuộc vào người đó có mắc bệnh nhiễm trùng hay không

Câu 3. Khi áp dụng phòng ngừa chuẩn, chỉ định mang găng trong tình huống nào sau đây là đúng:
A. Trước khi khám một bệnh nhân nhiễm

B. Chuẩn bị đặt nội khí quản

C. Chuẩn bị đo huyết áp

D. Cả 3 ý trên

Câu 4. Vệ sinh hô hấp được yêu cầu thực hiện
A. Chỉ trong các vụ dịch SARS hoặc cúm

B. Chỉ trong các cơ sở có người bệnh lao kháng thuốc

C. Chỉ ở buồng chờ khám của các cở sở y tế

D. Cho bất kỳ người nào đang có ho và hắt hơi

Câu 5. Khi ho, hắt hơi, động tác nào sau đây được khuyến cáo để phòng ngừa lây nhiễm.
A. Che mũi miệng bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay, rửa tay ngay sau đó

B. Che mũi miệng bằng khăn giấy hoặc bàn tay, rửa tay ngay sau đó

C. Che mũi miệng bằng khăn giấy, không cần rửa tay

Câu 6. Biện pháp quan trọng để phòng ngừa tổn thương do kim tiêm đâm là:
A. Luôn đóng lại nắp kim tiêm cẩn thận trước khi bỏ vào thùng đựng vật sắc nhọn

B. Dùng pince tháo kim tiêm khỏi bơm tiêm rồi bỏ vào thùng đựng vật sắc nhọn

C. Bỏ ngay kim tiêm vào thùng đựng vật sắc nhọn
Câu 7. Các bệnh lây truyền chủ yếu qua không khí

A. Tiêu chảy, bệnh về da

B. Lao, sởi, thủy đậu, khi làm thủ thuật tạo khí dung trên bn SARS, cúm

C. Viêm phổi do Mycoplasma, cúm, quai bị
Câu 8. Các bệnh lây truyền chủ yếu qua giọt bắn
A. Tiêu chảy, bệnh về da

B. Lao, sởi, thủy đậu, khi làm thủ thuật tạo khí dung trên bn SARS, cúm

C. Viêm phổi do Mycoplasma, cúm, quai bị, bạch hầu, ho gà, não mô cầu
Câu 9. Các bệnh lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc
A. Tiêu chảy, bệnh về da

B. Lao, sởi, thủy đậu, khi làm thủ thuật tạo khí dung trên bn SARS, cúm

C. Viêm phổi do Mycoplasma, cúm, quai bị
Câu 10. Biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa lây truyền qua đường không khí là:

A. Phòng cách ly có xử lý thông khí thích hợp( áp lực âm) hoặc thông khí tốt

B. Giữ bệnh nhân cách nhau tối thiểu một mét

C. Mang áo choáng, bao giày, găng tay trước khi vào phòng và tháo ngay ra trước khi ra khỏi phòng, rửa tay

D. Cả 3 ý trên

Câu 11. Biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa lây truyền qua đường giọt bắn là:

A. Phòng cách ly có xử lý thông khí thích hợp( áp lực âm) hoặc thông khí tốt

B. Giữ bệnh nhân cách nhau tối thiểu một mét

C. Mang áo choáng, bao giày, găng tay trước khi vào phòng và tháo ngay ra trước khi ra khỏi phòng, rửa tay

D. Cả 3 ý trên

Câu 12. Biện pháp quan trọng nhất để phòng ngừa lây truyền qua đường tiếp xúc là:

A. Phòng cách ly có xử lý thông khí thích hợp( áp lực âm) hoặc thông khí tốt

B. Giữ bệnh nhân cách nhau tối thiểu một mét

C. Mang áo choáng, bao giày, găng tay trước khi vào phòng và tháo ngay ra trước khi ra khỏi phòng, rửa tay

D. Cả 3 ý trên

Câu 13. Bệnh nhân bị bạch hầu áp dụng biện pháp cách ly nào?

A. Phòng ngừa chuẩn

B. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường không khí

C. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường tiếp xúc
D. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường giọt bắn
Câu 14. Bệnh nhân bị viêm phổi bệnh viện do nhiễm vi khuẩn đa kháng đang thở máy áp dụng biện pháp cách ly nào?

A. Phòng ngừa chuẩn
B. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường không khí
C. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường tiếp xúc
D. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường giọt bắn
Câu 15. Bệnh nhân bị HIV/AIDS áp dụng biện pháp cách ly nào?

A. Phòng ngừa chuẩn
B. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường không khí
C. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường tiếp xúc
D. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường giọt bắn
Câu 16. Bệnh nhân bị sởi áp dụng biện pháp cách ly nào?

A. Phòng ngừa chuẩn
B. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường không khí
C. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường tiếp xúc
D. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường giọt bắn
Câu 17. Bệnh nhân bị lao phổi thì phải áp dụng biện pháp cách ly gì

A. Phòng ngừa chuẩn

B. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường không khí

C. Phòng ngừa chuẩn và phòng ngừa qua đường tiếp xúc

Câu 18:Thực hành nào dưới đây không thực sự bắt buộc .

A. Mang găng khi thu gom đồ vải bẩn

B. Mang găng khi thu dọn chất thải người bệnh
C. Mang găng khi tiêm truyền tĩnh mạch

D. Mang găng khi tiêm bắp, tiêm dưới da

Câu 19. Hành động nào dưới đây không được làm

A. Mang găng khi chăm sóc người bệnh truyền nhiễm 

B. Sát khuẩn găng trước khi thực hành trên người bệnh 

C. Mang găng khi đặt dẫn lưu nước tiểu

D. Mang găng khi thay băng, truyền dịch.

Câu 20. Khi nào thì không cần mang găng vô khuẩn

A. Làm việc trong khu phẫu thuật

B. Chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng

C. Khi thực hành thủ thuật chọc hút, sinh thiết

D. Khi thực hành nội soi tiêu hoá.

Câu 21. Điều nào sau đây là không đúng

A. Mang găng không thay thế được rửa tay

B. Rửa tay trước khi mang găng là thực hành bắt buộc

C. Trong một số trường hợp, sát khuẩn găng để dùng lại là chấp nhận được
D. Khi mang và tháo găng không được để tay chạm vào mặt ngoài găng

Câu 22. Khẩu trang bắt buộc dùng khi nào

A. Khi đi tiêm bắp, thử phản ứng thuốc, truyền dịch

B. Khi đi thay băng, khám bệnh
C. Khi làm việc ở khu vực đông người

D. Khi có nguy cơ tiếp xúc với máu dịch của người bệnh
Câu 23. Khầu trang ngoại khoa có tác dụng gì?

A. Ngăn cản vi rus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. 
B. Ngăn cản được vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể. 
C. Ngăn cản các giọt bắn xâm nhập vào cơ thể.
D. Không ngăn cản vi rus, vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Câu 24. Mục đích mang khẩu trang là gì?

A. Ngăn chặn tác nhân lây truyền qua đường không khí

B. Ngăn chặn tác nhân lây truyền qua đường giọt bắn.
C. Không ngăn chặn tác nhân lây truyền qua đường giọt bắn. 
D. Ngăn chặn tác nhân lây truyền qua đường tiếp xúc

Câu 25. Các loại khẩu trang nào thích hợp dùng trong phòng ngừa chuẩn

A. Khẩu trang vải

B. Khẩu trang có hoạt lực cao chứa than hoạt tính

C. Khẩu trang giấy ngoại khoa

D. Khẫu trang N95 là tốt nhất

Câu 26. Khẩu trang N95 có nghĩa là gì?

A. Lọc được 95% mầm bệnh
B. Lọc được 95% các hạt bụi lơ lửng trong không khí

C. Lọc được 95% không khí sạch

D. Lọc được 95% vi khuẩn
Câu 27. Trong bệnh viện, mang áo choàng khi nào? 
A. Khi chăm sóc người bệnh thông thường
B. Khi chăm sóc người bệnh ở khoa truyền nhiễm.
C. Khi chăm sóc người bệnh có nguy cơ văng bắn máu dịch cơ thể

D. Khi chăm sóc người bệnh ở khoa hồi sức cấp cứu.

Câu 28. Thực hành nào dưới đây bị cấm
A. Sau mỗi thủ thuật và thao tác trên bệnh nhân phải thay găng
B. Thay găng sau khi tiếp xúc với vật dụng chứa mật độ vi sinh vật cao. 
C. Tháo găng trước khi tiếp xúc với các bề mặt sạch trong môi trường 
D. Sát khuẩn bên ngoài găng để sử dụng tiếp.
Câu 29. Chỉ định đeo kính mắt trong thực hành nào sau đây
A. Khi thăm khám người bệnh
B. Khi hút đờm giãi cho người bệnh.

C. Khi cho người bệnh ăn.

D. Cả 3 trường hợp trên
Câu 30. Khi nào bắt buộc mang bốt

A. Làm việc ở khu phẫu thuật, cách ly 

B. Làm việc tại khoa ngoại, phóng xạ... 

C. Làm việc tại khoa Sản, Nhi

D. Làm việc tại khoa khám bệnh
Câu 31. Thời điểm cần phải rửa tay:
A. Trước khi tiếp xúc với người bệnh

B. Trước khi tháo găng

C. Trước khi tiếp xúc với vật xung quanh người bệnh

D. Cả 3 ý  trên
Câu 32. Mục đích của việc vệ sinh tay khi chăm sóc bệnh nhân là:
A. Làm sạch và loại bỏ vi khuẩn thường trú trên bàn tay

B. Đảm bảo an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế

C. Góp phần làm giảm tỷ lệ NKBV

D. Cả 3 mục đích trên

Câu 33. Bàn tay có vai trò quan trọng trong nhiễm khuẩn bệnh viện bởi:
A. Bàn tay là phương tiện trung gian làm lan truyền tác nhân gây nhiễm khuẩn bệnh viện
B. Bàn tay là một trong các tác nhân gây bệnh đề kháng kháng sinh.
C. Bàn tay dễ dàng bị ô nhiễm khi chăm sóc và điều trị người bệnh 
D. Tất cả A, B, C
Câu 34.  05 thời điểm rửa tay theo khuyến cáo của WHO, ngoại trừ:
A. Trước tiếp xúc người bệnh
B. Trước khi  tiếp xúc với các vật dụng xung quanh bệnh nhân

C. Trước thực hiện các thao tác vô khuẩn

D. Sau khi tiếp xúc với dịch tiết bệnh nhân
Câu 35: Thời gian sát khuẩn tay nhanh phải đạt:

A. 10-15 giây

B. 20-30 giây

C. 30-45 giây

D. Tất cả đều sai

Câu 36. Quy trình vệ sinh tay gồm mấy bước:

A. 4 bước

B. 5 bước

C. 6 bước

D. 7 bước

Câu 37. Khi tay nhìn thấy bẩn bằng mắt thường hoặc sau khi tiếp xúc với máu và dịch tiết, thực hiện kỹ thuật vệ sinh tay nào sau đây?

A. Sát khuẩn tay với dung dịch có chứa cồn

B. Vệ sinh tay với nước và xà phòng

C. Cả A và B đều đúng

Câu 38. Các hoạt động nào sau đây cần vệ sinh tay, ngoại trừ

A. Sau khi tháo găng

B. Khi chuyển chăm sóc từ nơi nhiễm sang nơi sạch trên cùng người bệnh

C. Trước khi tiếp xúc người bệnh

D. Trước khi đụng chạm vào những vùng xung quanh người bệnh.

Câu 39. Các vị trí đặt dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, ngoại trừ

A. Giường người bệnh thông thường

B. Trên các xe tiêm, thay băng

C. Bàn khám bệnh, xét nghiệm

D. Cửa ra vào mỗi buồng bệnh

Câu 40. Mục đích của việc mang găng là:
A. Hạn chế vật sắc nhọn đâm vào tay

B. Hạn chế nguy cơ phơi nhiễm với máu, dịch

C. Nhân viên y tế dễ thao tác khi thực hành chăm sóc bệnh nhân

D. Cả 3 ý trên

Câu 41. Công việc nào sau đây thuộc thực hành phòng ngừa chuẩn?
A. Mang găng khi dự kiến sẽ tiếp xúc với máu, dịch

B. Rửa tay trong chăm sóc bệnh nhân

C. Khử hoặc tiệt khuẩn dụng cụ khi sử dụng giữa những bệnh nhân

D. Cả 3 công việc trên

Câu 42. Các trang phục phòng hộ phải được:

A. Giữ trong kho khóa lại để tránh sử dụng quá mức

B. Giữ tại lối vào của bất kỳ khu vực nào đang lưu người bệnh cách ly

C. Giữ ở phía ngoài buồng bệnh

D. Giữ ở phía ngoài buồng bệnh, xa phương tiện rửa tay
Câu 43. Khi chăm sóc bệnh nhân mà dự kiến sẽ bị bắn toé máu vào cơ thể
và mặt cần mang những phương tiện PHCN:
A. Áo choàng và tấm che mặt
B. Áo choàng và kính mắt bảo hộ
C. Áo choàng, găng tay, khẩu trang y tế và kính mắt bảo hộ
Câu 44. Việc mang găng tay trong khi chăm sóc người bệnh có thể thay thế
việc rửa tay hay không?
A. Có
B. Không
C. Tùy trường hợp
Câu 45. Theo phòng ngừa chuẩn, tất cả các dụng cụ sau khi sử dụng cho bệnh nhân xong phải được khử khuẩn theo quy định:
A. Đúng
B. Sai
C. Tùy từng trường hợp, ví dụ ống nghe không cần khử khuẩn giữa những bệnh nhân
Câu 46.  Sau khi khử khuẩn dụng cụ đã sử dụng cho bệnh nhân đúng quy trình thì có kết quả xét nghiệm cho biết bệnh nhân đó có HIV (+). kết quả này có làm thay đổi quá trình khử khuẩn dụng cụ đã làm
A. Có
B. Không

Câu 47.  Cách mang khẩu trang nào sau đây là đúng
A. Thanh kim loại nằm trên và uốn ôm khít sống mũi

B. Nếp gấp khẩu trang theo chiều từ dưới lên
C. Mặt thấm tiếp xúc bên ngoài, mặt không thấm tiếp xúc với người đeo

D. Tất cả đều sai

Câu 48. Kể tên các biện pháp phòng ngừa chuẩn:
A. Vệ sinh tay

B. Sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân
C. Vệ sinh hô hấp và vệ sinh khi ho
D. ………………………………..

E. ………………………………..

F. …………………......................

G. ………………………………...

H. Xử lý đồ vải, Xử lý chất thải
Câu 49. Kể tên các phòng ngừa bổ sung

A. Phòng ngừa lây truyền qua tiếp xúc
B. ………………………..

C. ………………………..

Chọn đáp án đúng/ sai

	TT
	NỘI DUNG
	ĐÚNG
	SAI

	01
	Phân loại đồ vải  sạch, bẩn, lây nhiễm ngay tại các khoa lâm sàng khi phát sinh đồ vải bẩn
	
	

	02
	Cần có qui định giặt đồ vải dùng cho người bệnh HIV (+) bằng qui trình riêng
	
	

	03
	Vận chuyển đồ vải y tế không cần dùng xe riêng biệt cho loại đồ vải bẩn
	
	

	04
	Khi vận chuyển đồ vải dính máu hay dịch cơ thể không cần đóng gói
	
	

	05
	Khi đóng gói đồ vải dính máu hay dịch cơ thể cần sử dụng kỹ thuật gói và cuộn sao cho đặt hầu hết phần máu bẩn ở giữa gói đồ vải
	
	

	06
	Việc phân loại đồ vải thực hiện tại khu vực giặt là nơi tiếp nhận đồ vải bẩn
	
	


V.Phòng ngỪa nhiỄm trùng vẾt mỔ
Câu 1. Nguyên tắc phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ
A. Mọi NVYT, người bệnh và người nhà của người bệnh phải tuân thủ quy định, quy trình phòng ngừa NKVM trước, trong và sau phẫu thuật.

B. Sử dụng KSDP phù hợp với tác nhân gây bệnh, đúng liều lượng, thời điểm và đường dùng.

C. Thường xuyên và định kỳ giám sát phát hiện NKVM ở người bệnh phẫu thuật. 
D. giám sát tuân thủ thực hành phòng ngừa NKVM ở NVYT và thông tin kịp thời các kết quả giám sát cho các đối tượng liên quan.
E. A,B,C đều đúng.
 Câu 2. Các biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

A. Chuẩn bị người bệnh trước phẫu thuật
B. Sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật
C. Chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật

D. Giám sát phát hiện nhiễm khuẩn vết mổ

E. A,B,C,D đều đúng
Câu 3.Thời gian nhiễm khuẩn vết mổ xảy ra với phẫu thuật không có cấy ghép là

A. Từ khi mổ cho đến 30 ngày sau mổ.           

B. Từ khi mổ đến 60 ngày sau mổ

C. Từ khi mổ đến 1 năm sau mổ.             

D. Từ khi nhập viện đến 30 ngày sau mổ

Câu 4. Nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ sạch là:
A. 1 – 5 %
 

B. 5 – 10 %

      

C. 10 – 15 %

  

D. 15 – 20 % 
Câu 5. Nhiễm khuẩn ở lớp da và/ hoặc tổ chức dưới da thuộc nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) nào:

A. NKVM cơ quan

B. NKVM sâu

C. NKVM nông

Câu 6. Nhiễm khuẩn ở lớp cân và/ hoặc cơ thuộc nhiễm khuẩn vết mổ (NKVM) nào:

A. NKVM cơ quan

B. NKVM sâu

C. NKVM nông

Câu 7. Nguy cơ nhiễm khuẩn vết mổ bẩn là:
A. > 25%

B. 5- 10%

C. 10- 15%

D. 1- 5%

Câu 8. Phẩu thuật nào dưới đây thuộc loại phẩu thuật sạch- nhiễm?

A. Phẩu thuật ở đường tiêu hóa có kiểm soát và không bị ô nhiễm bất thường

B. Phẩu thuật sau chấn thương kín

C. Phẩu thuật sau chấn thương hở

D. Phẩu thuật cắt lọc hoại tử sau bỏng

Câu 9. Thang điểm ASA là gì?

A. Đánh giá tình trạng bệnh nhân trước phẩu thuật

B. Đánh giá tình trạng bệnh nhân sau phẩu thuật

C. Cả 2 y trên

Câu 10. vết mổ sau chấn thương sọ não kín thuộc loại vết mổ gì?
A.  Vết mổ sạch

B. Vết mổ sạch- nhiễm

C. Vết mổ nhiễm

D. Vết mổ bẩn
Câu 11. Xét nghiệm định lượng glucose máu trước mọi phẫu thuật. Duy trì lượng glucose máu ở ngưỡng sinh lý 
A. 8 mmol/L trong suốt thời gian phẫu thuật cho tới 24 giờ sau phẫu thuật

B. 7 mmol/L trong suốt thời gian phẫu thuật cho tới 36 giờ sau phẫu thuật

C. 6 mmol/L trong suốt thời gian phẫu thuật cho tới 48 giờ sau phẫu thuật
Câu 12. Biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

A. Phát hiện và điều trị mọi ổ nhiễm khuẩn ở ngoài vị trí phẫu thuật hoặc ổ nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật trước mổ đối với các phẫu thuật có chuẩn bị.

B. Rút ngắn thời gian nằm viện trước mổ đối với các phẫu thuật có chuẩn bị.

C. Người bệnh mổ phiên phải được tắm bằng dung dịch xà phòng khử khuẩn chứa iodine hoặc chlorhexidine vào tối trước ngày phẫu thuật và/hoặc vào sáng ngày phẫu thuật.

D. A,B,C đều đúng
Câu 13. Biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

A. Phát hiện và điều trị mọi ổ nhiễm khuẩn ở ngoài vị trí phẫu thuật hoặc ổ nhiễm khuẩn tại vị trí phẫu thuật trước mổ đối với các phẫu thuật. 

B. Rút ngắn thời gian nằm viện trước mổ đối với các phẫu thuật có chuẩn bị.

C.  Loại bỏ lông trước đối với các phẫu thuật

D. A, B,C đều đúng
Câu 14. Biện pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ

A. Với những người bệnh có chỉ định loại bỏ lông, cần loại bỏ lông tại khu phẫu thuật, do NVYT thực hiện trong vòng 1 giờ trước phẫu thuật. 

B. Với những người bệnh có chỉ định loại bỏ lông, cần loại bỏ lông tại khu phẫu thuật, do NVYT thực hiện trong vòng 2 giờ trước phẫu thuật. 

C.  Với những người bệnh có chỉ định loại bỏ lông, cần loại bỏ lông tại khu phẫu thuật, do NVYT thực hiện trong vòng 3 giờ trước phẫu thuật

D. A,B,C đều đúng
Câu 15. Sử dụng kháng sinh dự phòng trong phẫu thuật

A. Tiêm KSDP trong vòng 60 phút trước rạch da. 

B. Tiêm KSDP trong vòng 40 phút trước rạch da. 

C. Tiêm KSDP trong vòng 30 phút trước rạch da. 
Câu 16. Chăm sóc vết mổ sau phẫu thuật:
A.  Băng vết mổ bằng gạc vô khuẩn liên tục từ 24-48 giờ sau mổ. Chỉ thay băng khi băng thấm máu/dịch, băng bị nhiễm bẩn hoặc khi mở kiểm tra vết mổ.

B. Thay băng theo đúng quy trình vô khuẩn 

C. Hướng dẫn người bệnh, người nhà của người bệnh cách theo dõi phát hiện và thông báo ngay cho NVYT khi vết mổ có các dấu hiệu/triệu chứng bất thường.

D. Chăm sóc chân ống dẫn lưu đúng quy trình kỹ thuật và cần rút dẫn lưu sớm nhất có thể.


E. A,B,C,D đều đúng
Câu 17. Biện pháp khác để phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ đối với những người bệnh có chỉ định loại bỏ lông, cần loại bỏ lông tại……(1)……, do NVYT thực hiện trong ……..(1)……trước phẫu thuật. Sử dụng kéo cắt hoặc máy cạo râu để loại bỏ lông, không sử dụng dao cạo.

A. Khoa điều trị

B. khu phẫu thuật

C. vòng 2 giờ

D. vòng 1 giờ

Câu 18. Theo phân loại vết mổ: Loại vết mổ sạch là những phẫu thuật không có nhiễm khuẩn, không mở vào………..(1)………... Các vết thương sạch được đóng kín kỳ đầu hoặc được dẫn lưu kín. Các phẫu thuật sau chấn thương kín.


A. đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục và tiết niệu


B. đường hô hấp, đường ruột, sinh dục và tiết niệu


C. đường hô hấp, tiêu hóa, âm đạo và tiết niệu
VI. PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN HUYẾT TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐẶT CATHETER TRONG LÒNG MẠCH 

Câu 1: Biện pháp phòng ngừa NKH nào sau đây là chưa đúng?

A. Vệ sinh tay
B. Sát khuẩn da một cách thích hợp
C. Chọn vị trí đặt có nhiều nguy cơ lây nhiễm nhất
D. Rút sớm nếu không còn cần thiết và chọn loại catheter thích hợp.
Câu 2. Các dây truyền máu, sản phẩm của máu hoặc mỡ được lưu lại trên người bệnh tối đa:

A. 12 giờ
B. 24 giờ

C. 48  giờ

D. 72 giờ

Câu 3. Không nên thay catheter ngoại biên thường quy ở người lớn khi nào?
A. Trước 72- 96 giờ
B. Trước 24 giờ
C. Trước 48 giờ
Câu 4. Kỹ thuật sát khuẩn da vùng đặt catheter đúng kỹ thuật ?

A. Sát khuẩn xoáy trôn ốc từ trong ra ngoài
B. Sát khuẩn theo chiều dọc từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới
C. Sát khuẩn ít nhất 2 lần
D. Tất cả đều đúng
Câu 5. Nội dung đúng của kiểm soát việc pha chế dịch truyền 
A. Chuẩn bị thuốc, dung dịch nuôi dưỡng tại khu vực riêng
B. Chuẩn bị thuốc, dung dịch nuôi dưỡng tại buồng bệnh
C. Không được sử dụng thuốc đã rút trên cùng một bơm tiêm chia cho nhiều người bệnh dù có thay kim
D.  A và C đúng
E.  B và C đúng
CÂU HỎI ĐÚNG HOẶC SAI
	TT
	Câu hỏi
	Đ
	S

	01
	Sát khuẩn da ở trẻ sơ sinh không được dùng cồn có chứa Iốt 
	
	

	02
	Màu Cjg Cần sử dụng hệ thống tiêm truyền hở khi đặt đường truyền trung tâm
	
	

	03
	Các đường truyền không phải là máu,sản phẩm của máu, mỡ không cần thiết thay thường quy trước 96 giờ
	
	

	04
	Không cần rửa tay với xà phòng và nước hoặc sát khuẩn tay trước khi đụng chạm vào đường truyền
	
	

	05
	Cần thay gạc che phủ tại vị trí đặt catheter 2 ngày một lần với gạc thông thường
	
	


VII. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN

Câu 1. Các biện pháp phòng viêm phổi bệnh viện .
A. Vệ sinh tay trước và sau tiếp xúc người bệnh và bất kỳ dụng cụ hô hấp đang sử dụng cho người bệnh. 

B. Vệ sinh răng miệng.

C. Nằm đầu cao 30-45° nếu không có chống chỉ định. 

D. A,B,C đều đúng.
Câu 2. Bóng Ambu, bình làm ẩm oxy sau khi sử dụng sẽ được xử lý bằng cách nào
A. Khử khuẩn mức độ thấp
B. Khử khuẩn mức độ trung bình

C. Khử khuẩn mức độ cao hoặc tiệt trùng

Câu 3. Nội dung nào đúng liên quan đến xử lý dụng cụ hô hấp
A. Dụng cụ, thiết bị tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc đường hô hấp dưới cần tiệt khuẩn hoặc khử khuẩn mức độ cao.
B. Thay toàn bộ dây thở oxy, mặt nạ, dây dẫn oxy khi dùng cho bệnh nhân khác
C. Bề mặt bên ngoài máy thở cần khử khuẩn thường quy bằng dung dịch khử khuẩn mức độ trung bình.

D. A, B, C đều đúng

Câu 4. Các biện pháp dự phòng viêm phổi bệnh viện khác.
A. Nên chủng ngừa vacxin phế cầu cho những người bệnh có nguy cơ cao bị các biến chứng khi nhiễm phế cầu. 

B. Không dùng thường quy kháng sinh toàn thân với mục đích dự phòng VPBV.

C. Khi nghi ngờ hoặc có dịch VPBV, cần điều tra và có biện pháp cách ly kịp thời. Hạn chế sử dụng thuốc an thần khi không cần thiết

D. A,B,C đều đúng.
Câu 5. Các biện pháp dự phòng viêm phổi bệnh viện, ngoại trừ.
A. Rút các ống nội khí quản, ống mở khí quản, ống nuôi ăn, cai máy thở càng sớm càng tốt khi có chỉ định.

B. Đổ nước tồn lưu trong ống dây máy thở, bẫy nước thường xuyên
C. Dây thở phải để thấp hơn phần trên của ống nội khí quản
D. Không cần giám sát và phản hồi ca viêm phổi bệnh viện.
Câu 6. Dụng cụ liên quan đến đặt khí dung phải được tiệt khuẩn hoặc ……..(1)……..bộ phận ngậm vào miệng, ống dây, ống nối theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi dùng cho người bệnh khác. Bảo dưỡng ……(2)………các bộ phận bên trong của máy đo chức năng hô hấp, máy đo nồng độ bão hòa ôxy ngoại vi

A. khử khuẩn mức độ cao

B. khử khuẩn mức độ thấp

C. định kỳ

D. thường xuyên
Câu 7.  Chăm sóc người bệnh hôn mê, phòng ngừa viêm phổi do hít phải cần Đặt người bệnh ở tư thế nằm nghiêng đầu cao (semirecumbent) ……..(1)….nếu không có chống chỉ định.


A. 300 – 450 


B. 450 – 600 

C. A sai, B đúng

Câu 8. Chăm sóc người bệnh hôn mê, phòng ngừa viêm phổi do hít phải cần Vệ sinh răng miệng bằng dung dịch sát khuẩn, tốt nhất dùng Chlohexidine 1.2%. Nếu sử dụng bàn chải, chăm sóc răng miệng……..(1)…….; nếu chỉ dùng gạc, chăm sóc răng miệng mỗi ……..(2)……….

A. ngày 4 lần

B. ngày 2 lần

C. 4 – 8 giờ.

D. 2 - 4 giờ.
Câu 9. Chăm sóc người bệnh hôn mê, phòng ngừa viêm phổi do hít phải cần Vệ sinh răng miệng bằng dung dịch sát khuẩn, tốt nhất dùng ……(1)….Nếu sử dụng bàn chải, chăm sóc răng miệng……..(2)…….; nếu chỉ dùng gạc, chăm sóc răng miệng mỗi 2 - 4 giờ.

A. ngày 4 lần

B. ngày 2 lần

C. Chlohexidine 1.2%.

D. Chlohexidine 1.4%.
Câu 10. Biện pháp phòng ngừa viêm phổi bệnh viện là …….(1)…. kháng sinh toàn thân với mục đích dự phòng VPBV.

A. không dùng thường quy

B. Không dùng dự phòng
C. A sai, B đúng
VIII. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA NHIỄM KHUẨN ĐƯỜNG TIẾT NIỆU
Câu 1. Lưu ý khi đặt thông tiểu cho người bệnh

A. Chỉ những nhân viên đã được tập huấn mới được thực hiện thủ thuật đặt ống thông tiểu.

B. Vệ sinh tay ngay trước và sau khi đặt ống thông tiểu hoặc khi thực hiện bất kỳ thao tác nào có tiếp xúc với thiết bị hoặc vị trí đặt ống thông tiểu.

C. Sử dụng các dụng cụ, thiết bị đặt ống thông tiểu đã được tiệt khuẩn.

D. A,B,C đều đúng.
Câu 2. Lưu ý khi đặt thông tiểu cho người bệnh
A. Cố định ống thông tiểu ngay sau khi đặt (cố định mặt trong đùi ở vị trí thấp hơn bàng quang) để tránh di lệch ống và kéo giãn niệu đạo.

B. Sử dụng ống thông tiểu có đường kính lớn nhất với khả năng dẫn lưu tốt để giảm thiểu chấn thương niệu đạo và cổ bàng quang.

C. Đặt ống thông tiểu duy trì và đẩy nước tiểu ra ngoài bàng quang để tránh tình trạng bàng quang căng quá mức.
Câu 3. Lưu ý khi đặt thông tiểu

A. Bảo đảm đầu ống thông tiểu được bôi trơn để phòng ngừa tổn thương niệu đạo.

B. Khi di chuyển NB phải kẹp (khóa) đường dẫn nước tiểu để tránh trào ngược từ túi chứa nước tiểu vào bàng quang NB.

C. Không đặt lại ống thông tiểu đã sử dụng khi thực hiện thủ thuật không thành công.

D. Nếu đặt nhầm ống thông tiểu vào vị trí âm đạo ở NB nữ, giữ nguyên vị trí ống thông tiểu đã đặt cho tới khi ống thông tiểu mới được đặt vào niệu đạo.

E. A,B,C,D

Câu 4. Chăm sóc vô khuẩn người bệnh có lưu ống thông tiểu
A.. Duy trì hệ thống dẫn lưu kín
B. Duy trì luồng nước tiểu không tắc nghẽn

C. Mang găng khi thực hiện bất kỳ thao tác nào có động chạm tới ống thông tiểu hoặc túi lưu nước tiểu.

D. A, B, C đều đúng
Câu 5. Chăm sóc vô khuẩn người bệnh có lưu ống thông tiểu

A. Không sử dụng kháng sinh toàn thân để phòng ngừa NKTN liên quan đến đặt ống thông tiểu trừ khi có chỉ định lâm sàng
B. Không làm sạch vùng xung quanh niệu đạo bằng dung dịch khử khuẩn để phòng ngừa NKTN khi đang lưu ống thông tiểu, chỉ dùng hóa chất làm sạch thông thường.
C. Không thay thế định kỳ hoặc thường xuyên ống thông tiểu.
D. A,D,C đều đúng
Câu 6. Chăm sóc vô khuẩn người bệnh có lưu ống thông tiểu

A. Không thay thế định kỳ ống thông tiểu 

B. Không thay thế định kỳ hoặc thường xuyên ống thông tiểu.

C. Không thay thế thường xuyên ống thông tiểu.
CÂU HỎI ĐÚNG HOẶC SAI
	TT
	Câu hỏi
	Đ
	S

	01
	Trên người bệnh có đặt thông tiểu khi di chuyển NB phải kẹp (khóa) đường dẫn nước tiểu để tránh trào ngược từ túi chứa nước tiểu vào bàng quang NB.


	
	

	02
	Không đặt lại ống thông tiểu đã sử dụng khi thực hiện thủ thuật không thành công.


	
	

	03
	Nếu đặt nhầm ống thông tiểu vào vị trí âm đạo ở NB nữ, giữ nguyên vị trí ống thông tiểu đã đặt cho tới khi ống thông tiểu mới được đặt vào niệu đạo.
	
	

	04
	Sử dụng kháng sinh toàn thân để phòng ngừa NKTN liên quan đến đặt ống thông tiểu.
	
	

	05
	Khi đặt thông tiểu cần lưu ý bảo đảm đầu ống thông tiểu được bôi trơn để phòng ngừa tổn thương niệu đạo
	
	


VII. QUY TRÌNH XỬ LÝ PHƠI NHIỄM VỚI MÁU VÀ DỊCH TIẾT VÀ
QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỆNH VIỆN
I. Chọn câu đúng nhất

Câu 1. Xử lý vết thương qua da khi bị phơi nhiễm không có bước nào sau đây:

A. Rửa ngay vùng da bị tổn thương bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy

B. Nặn máu ngay nơi bị tổn thương do phơi nhiễm

C. Để máu ở vết thương tự chảy, không nặn bóp vết thương

D. Băng lại vết thương

Câu 2 . Khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể lên mắt việc đầu tiên cần làm là:

A. Dụi nhẹ mắt, xả nước nhẹ dưới dòng nước chảy hoặc nước muối 0,9%

B. Xả nước mạnh nhưng thật kỹ dưới dòng nước chảy hoặc nước muối 0,9%

C. Xả nước nhẹ nhưng thật kỹ dưới dòng nước chảy hoặc nước muối vô khuẩn 0,9% ít nhất 5 phút, trong lúc mở mắt lộn nhẹ mi mắt.

Câu 3. Khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể lên da bị tổn thương việc đầu tiên cần làm là:

A. Rửa khu vực bị tổn thương bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy

B. Sát khuẩn vết thương

C. Băng lại vết thương

D. A và C đúng

Câu 4. Khi bị bắn máu hoặc dịch cơ thể lên miệng hoặc mũi việc không được làm là:

A. Nhổ khạc ngay máu hoặc dịch cơ thể, xúc miệng bằng nước nhiều lần

B. Xỉ mũi và rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước hoặc nước muối 0,9% vô khuẩn

C. Xúc miệng, đánh răng 

Câu 5. Điều trị dự phòng cho người bị phơi nhiễm trong thời gian:

A. Càng sớm càng tốt




B.  Càng sớm càng tốt và không quá 72  giờ

C. Sau 72 giờ


       

     D. Tất cả đều đúng

Câu 6. Vệ sinh môi trường bệnh viện nhằm mục đích:

A. Làm sạch môi trường trong bệnh viện

B. Giảm nguy cơ lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng

C. Đảm bảo an toàn trong chăm sóc và điều trị

D. Tất cả đều đúng

Câu 7. Đối với khu vực lây nhiễm lau nhà lần 1 với:

A. Nước xà phòng

B. Nước sạch
C. Dung dịch khử khuẩn  
       
Câu 8. Phân loại các khu vực vệ sinh trong môi trường bệnh viện được thực hiện theo tiêu chí:

A. Phân loại theo vùng: Vùng sạch ; Vùng kém sạch; Vùng nhiễm khuẩn

B. Phân loại theo nguy cơ:Nguy cơ thấp; Nguy cơ trung bình; Nguy cơ cao

C. Phân theo màu sắc:Màu đỏ; Màu vàng; Màu xanh

D. Cả 3 tiêu chí trên

II. Câu hỏi điền khuyết

Câu 1. Quy trình xử lý sau phơi nhiễm  

- Bước 1:………………………………………………………………

- Bước 2:………………………………………………………………

- Bước 3:Đánh giá nguy cơ bị phơi nhiễm

- Bước 4:Xác định tình trạng HIV. Viêm gan B, viêm gan C của người bị phơi nhiễm

- Bước 5:Tư vấn cho người bị phơi nhiễm

- Bước 6: Điều trị dự phòng bằng thuốc
Câu 2. Phơi nhiễm xảy ra do …(1)..bị vấy máu hay dịch tiết của người bệnh đâm phải hoặc do mắt, mũi, miệng tiếp xúc với máu, dịch tiết của người bệnh hoặc …(2)….. tiếp xúc với máu, dịch tiết của người bệnh.

A. Vật sắc nhọn

B. Kim hoặc các vật sắc nhọn

C. Da không tổn thương

D. Da không lành lặn

Câu 3. Đốivới khu vực lây nhiễm khi lau nhà phải:

       Lau lần 1 với ………..

       Lau lần 2 với ……….

       Lau lần 3 với dung dịch khử khuẩn

III. Chọn Đúng-Sai

	TT
	Câu hỏi
	Đ
	S

	01
	Trong phân vùng nguy cơ nhiễm khuẩn theo màu sắc thì màu vàng chỉ khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao
	
	

	02
	Không làm vệ sinh tại buồng bệnh khi có nhân viên y tế đang thực hiện kỹ thuật thăm khám và điều trị 
	
	

	03
	Nhân viên vệ sinh khi làm vệ sinh trong buồng phẫu thuật phải mặc trang phục vô khuẩn
	
	

	04
	Trình tự làm sạch: Từ khu vực ít ô nhiễm tới khu vực ô nhiễm nhiều, từ bề mặt ít tiếp xúc tới bề mặt tiếp xúp thường xuyên, từ cao tới thấp và từ trong ra ngoài
	
	

	05
	Đối với khu vực lây nhiễm: Lau lần 1 với chất tẩy rửa  làm sạch

                                              Lau lần 2 với nước sạch và để khô
	
	

	06
	Giảm thiểu khuyếch tán bụi hoặc chất ô nhiễm khác trong quá trình lau : Không dùng chổi để quét, không bật quạt trong khi thu gom chất thải, bụi bẩn
	
	

	07
	Đối với khu vực lây nhiễm cần lau 3 lần: Lần 1 lau với nước sạch, lau lần 2 với nước xà phòng, lau lần 3 với dung dịch khử khuẩn
	
	

	08
	Điều trị dự phòng cho người bị  phơi nhiễm bằng thuốc ARV nên được bắt đầu càng sớm càng tốt và không quá 72 giờ
	
	

	09
	Các bệnh lây truyền qua đường máu như viêm gan B,viêm gan C, HIV có thể lây truyền qua phơi nhiễm
	
	

	10
	Khi lau sàn nhà lau theo đường zíc zắc, đường lau sau đè lên đường lau trước, không để sót chỗ chưa lau
	
	



